	SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH


	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Địa lí – lớp 12

(Thời gian làm bài: 50 phút.)

Đề khảo sát gồm 4 trang 


Câu 41. Năm 2008, diện tích rừng trồng của nước ta là 2,8 triệu ha, năm 2016 là 4,5 triệu ha, vậy trong giai đoạn này, trung bình mỗi năm diện tích rừng trồng nước ta tăng khoảng

A. 212,5 nghìn ha rừng.       B. 2125 ha rừng.      C. 212,5 ha rừng.     D. 212,5 triệu ha rừng.

Câu 42. Cho biểu đồ

Diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng của nước ta, thời kì 1993 - 2014
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Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào đúng với sự biến động diện tích rừng của nước ta thời kì 1993 – 2014?
A. Độ che phủ rừng của nước ta tăng không liên tục.
B. Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh hơn tổng diện tích rừng.
C. Độ che phủ rừng của nước ta tăng 18,4%.
D. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta tăng 3,3 nghìn ha.
Câu 43. Đất feralit của nước ta có lớp đất dày là do

A. tích tụ nhiều ôxit sắt và ôxit nhôm.

B. hình thành trên đá mẹ có nhiều chất badơ.

C. lượng phù sa trong đất lớn.

D. điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa mạnh.
Câu 44. Đặc điểm không đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc là

A. phía Đông là dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ.

B. địa hình cao nhất nước ta với 3 dải địa hình.

C. nằm giữa sông Hồng và sông Cả.

D. có 4 cánh cung lớn, chụm lại ở Tam Đảo.

Câu 45. Đặc điểm nào dưới đây của sông ngòi nước ta thể hiện tính chất mùa của khí hậu?

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
B. Dòng sông ở đồng bằng thường uốn khúc.

C. Chế độ nước sông theo mùa.
D. Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.

Câu 46. Nhân tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của nước ta là

A. địa hình ¾ là đồi núi, phân theo nhiều bậc khác nhau.

B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa sâu sắc.

C. mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước khá dồi dào.

D. đất đai có nhiều loại khác nhau: đất phù sa, đất feralit.

Câu 47. Nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư…là đặc điểm của vùng

A. lãnh hải.
B. nội thủy.            C. đặc quyền kinh tế.
D. tiếp giáp lãnh hải.

Câu 48. Nguyên nhân để nước ta mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trên thế giới là do vị trí

A. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế.

B. nằm ở rìa đông bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Á.

C. nơi giao thoa giữa nhiều vành đai sinh khoáng .

D. nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, mỏ khoáng sản không phải mỏ sắt là

A. Tĩnh Túc.
B. Trại Cau.
C. Thạch Khê.
D. Tùng Bá.

Câu 50. Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là
A. mất cân bằng sinh thái môi trường và ô nhiễm môi trường.
B. suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm tài nguyên đất.
C. suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học.
D. suy giảm đa dạng sinh vật và suy giảm tài nguyên nước.
Câu 51. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, than bùn phân bố chủ yếu ở vùng

A. đồng bằng sông Hồng.
B. Tây Nguyên.

C. Bắc Trung Bộ.
D. đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, tại trạm khí tượng Đồng Hới có lượng mưa lớn nhất vào tháng nào trong năm?

A. Tháng 8.
B. Tháng 9.
C. Tháng 10.
D. Tháng 11.

Câu 53. Cho biểu đồ
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Căn cứ biểu đồ trên, hãy cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm ở một số địa điểm nước ta.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm ở một số địa điểm.
C. Tốc độ tăng trưởng lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm ở một số địa điểm.
D. Cơ cấu lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm ở một số địa điểm.
Câu 54. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông ngòi ở khu vực nào sau đây của nước ta có đặc điểm nhỏ, ngắn và chảy chủ yếu theo hướng Tây – Đông?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.
D. Đông Nam Bộ.
Câu 55. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, thành phố Phan Thiết là tỉnh lị của tỉnh nào sau đây?

A. Ninh Thuận.
B. Kiên Giang.
C. Phú Yên.
D. Bình Thuận.
Câu 56. Ở nước ta, trong điều kiện nhiệt độ quanh năm dưới 150C của đai ôn đới gió mùa trên núi tạo điều kiện hình thành

A. đất feralit.
B. đất feralit có mùn.
      C. đất mùn thô.
         D. đất mùn.
Câu 57. Cho bảng số liệu

Diện tích tự nhiên của một số tỉnh nước ta năm 2014 (Đơn vị: km2)

	Tỉnh
	Cao Bằng
	Phú Thọ
	Ninh Bình
	Yên Bái

	Diện tích
	6 703,4
	3 533,3
	1 377,6
	6 886,3


Căn cứ bảng số liệu, để thể hiện diện tích của một số tỉnh nước ta năm 2014 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.
B. Miền.
C. Đường.
D. Tròn.

Câu 58. Đặc điểm nào sau đây không phải là của thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra)?

A. Trong năm có 2 – 3 tháng nhiệt độ trung bình < 180C.

B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ.

C. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.

D. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng nhiệt đới gió mùa.

Câu 59. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết Nam Định thuộc phân khu địa lí động vật nào ở nước ta?

 A. Khu Bắc Trung Bộ.     B. Khu Đông Bắc.        C. Khu Trung Trung Bộ.     D. Khu Tây Bắc.

Câu 60. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, dãy núi Con Voi thuộc vùng núi

A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Trường Sơn Nam.

Câu 61. Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc nên khí hậu có

A. bốn mùa rõ rệt.
B. độ ẩm lớn, mưa nhiều.

C. nền nhiệt độ cao.
D. gió mùa Đông Bắc.

Câu 62. Hoạt động của gió nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu tạo ra sự phân hóa chế độ nhiệt ở nước ta theo chiều Bắc - Nam?

A. Gió mùa Đông Bắc.
B. Gió Tín phong bán cầu Bắc.

C. Gió phơn Tây Nam.
D. Gió mùa mùa hạ.
Câu 63. Gió phơn Tây Nam (còn gọi là gió Tây, gió Lào) thổi ở vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ nước ta vào đầu mùa hạ có nguồn gốc từ
A. gió mùa Tây Nam xuất phát từ dải áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.

B. gió mùa Tây Nam xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương.

C. gió Tín Phong bán cầu Bắc.

D. gió mùa Đông Bắc.

Câu 64. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với biển Đông?

A. Quảng Ninh.
B. Lâm Đồng.
C. Quảng Nam.
D. Sóc Trăng.

Câu 65. Biện pháp nào sau đây không đúng đối với bảo vệ tài nguyên đất vùng đồi núi nước ta?

A. phát triển nông – lâm kết hợp.

B. tổ chức định canh, định cư cho dân cư.

C. áp dụng tổng thể biện pháp thủy lợi, canh tác.

D. chống bạc màu, glây, nhiễm mặn, nhiễm phèn.

Câu 66. Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất của miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta là

A. bị chia cắt bởi mạng lưới sông ngòi dày đặc.

B. thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.

C. thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

D. tình trạng rửa trôi đất diễn ra mạnh.

Câu 67. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, phần lớn diện tích đất mặn ở nước ta tập trung ở vùng

A. Bắc Trung Bộ.
B. đồng bằng sông Cửu Long.

C. đồng bằng sông Hồng.
D. Đông Nam Bộ.

Câu 68. Nguyên nhân tạo nên sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo chiều Đông – Tây là do

A. hình dáng lãnh thổ kéo dài.
B. tác động của biển và mặt đệm.

C. gió phơn và dãy Trường Sơn.
D. gió mùa và hướng của các dãy núi.

Câu 69. Hai bể dầu khí lớn nhất của nước ta hiện nay là

A. sông Hồng, Cửu Long.
B. Nam Côn Sơn, Cửu Long.

C. Nam Côn Sơn, sông Hồng.
D. Thổ Chu, sông Hồng.

Câu 70. Ảnh hưởng của biển đến khí hậu nước ta trong mùa đông là

A. làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh, khô.

B. làm giảm độ ẩm không khí.

C. làm giảm nền nhiệt độ.

D. mang đến lượng mưa lớn cho khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 71. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, các đỉnh núi sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ cao là

A. Chư Yang Sin, Ngọc Linh, Lang Bian, Kon Ka Kinh.

B. Ngọc Linh, Chư Yang Sin, Kon Ka Kinh, Lang Bian.

C. Ngọc Linh, Chư Yang Sin, Lang Bian, Kon Ka Kinh.

D. Kon Ka Kinh, Lang Bian, Chư Yang Sin, Ngọc Linh.

Câu 72. Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là

A. đồng bằng phù sa mới và đồng bằng phù sa cổ.

B. đồng bằng châu thổ sông và đồng bằng ven biển.

C. đồng bằng phù sa và đồng bằng pha cát ven biển.

D. đồng bằng thấp và đồng bằng cao.

Câu 73. Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn của nước ta ngày càng bị suy giảm là do

A. phá rừng để khai thác gỗ củi.

B. phá rừng để lấy đất ở.

C. ô nhiễm môi trường đất và nước rừng ngập mặn.

D. phá rừng để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

Câu 74. Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm

A. 1% diện tích lãnh thổ.
B. 2% diện tích lãnh thổ.

C. 10% diện tích lãnh thổ.
D. 0,1% diện tích lãnh thổ.

Câu 75. Theo cách chia hiện nay, số lượng miền khí hậu của nước ta là

A. 3 miền.
B. 4 miền.
C. 5 miền.
D. 2 miền.

Câu 76. Địa hình thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu là đặc điểm địa hình của vùng núi

A. Đông Bắc.
B. Tây Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Trường Sơn Nam.

Câu 77. Hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng sông Hồng không chỉ do mưa lớn mà còn do

A. địa hình dốc, nước tập trung nhanh.
B. ảnh hưởng của triều cường.

C. địa hình thấp bao bọc bởi hệ thống đê.
D. không có các công trình thoát lũ.

Câu 78. Biện pháp phòng chống bão có hiệu quả nhất hiện nay ở nước ta là

A. củng cố đê chắn sóng ven biển.

B. huy động toàn bộ sức người và của để chống bão.

C. nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão.

D. dự báo chính xác về cấp độ và hướng đi của bão để phòng tránh.

Câu 79. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết ở nước ta vào các tháng 6 và tháng 7, các cơn bão tác động chủ yếu đến khu vực nào?

A. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng.

B. Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

C. Ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

D. Ven biển Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Câu 80. Cho bảng số liệu
Nhiệt độ trung bình năm tại một số địa điểm nước ta (Đơn vị: 00C)

	Địa điểm
	Lạng Sơn
	Hà Nội
	Huế
	Đà Nẵng
	TP.Hồ Chí Minh

	Nhiệt độ
	21,2
	23,5
	25,1
	25,7
	27,1


Căn cứ bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về nhiệt độ trung bình năm tại một số địa điểm?

A. Huế có nhiệt độ trung bình năm cao hơn Đà Nẵng.

B. Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.

C. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

D. Nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh cao hơn Lạng Sơn là 4,90C.

----------- HẾT ----------
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam của NXB GD từ năm 2009)
ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ: 803









                     
                         Trang 1/4 - Mã đề thi 803

